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	BCH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH 

***

Số: 158 -KH/TĐTN-TNTH
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2014


KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan “Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt” 

lần II – năm 2014 
---------

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Thiết thực kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2014); phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình “Thanh niên dạy tốt - học tốt” góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tham gia xây dựng xã hội học tập, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Giới thiệu các công trình, sáng kiến, ý tưởng, phương pháp và các gương điển hình “dạy tốt - học tốt” hiệu quả của các tập thể, cá nhân để các đơn vị học tập, nhân rộng; tạo động lực thi đua, phấn đấu trong toàn Đoàn.
2. Yêu cầu:
- Công tác bình chọn các gương điển hình thật sự tiêu biểu, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ và quy trình.
- Công tác tuyên dương trang trọng, chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm. 
- Đảm bảo công tác truyền thông, tuyên truyền về liên hoan.
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian:
Từ 06g30 đến 11g00 ngày 16/11/2014 (chủ nhật).
2. Địa điểm:
Nhà Văn hóa Thanh niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1), Nhà Văn hóa Sinh viên (643 Điện Biên Phủ, Quận 3) và một số đơn vị cơ sở.
III. SỐ LƯỢNG - THÀNH PHẦN - TIÊU CHUẨN:
1. Số lượng: 250 đại biểu.

2. Thành phần: 
- Đại biểu đương nhiên: 110 đại biểu, là giáo viên, giảng viên, sinh viên, học sinh đang giảng dạy và học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, bao gồm:
+ Giáo viên, giảng viên trẻ: đạt Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” 2 năm liên tục trong giai đoạn 2012 - 2014;

+ Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng: đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm 2013;
+ Học sinh trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề: đạt Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Thành năm 2014, đạt Giải thưởng “Trần Văn Ơn” năm 2014, đạt giải nhất trong Hội thi “Học sinh giỏi nghề” lần VI – năm 2014.
+ Học sinh THPT, TT GDTX: đạt danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” cấp Thành năm 2014.
+ Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ chọn một số đại biểu là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014; thủ khoa tốt nghiệp Đại học năm học 2013-2014; Học sinh, sinh viên đạt giải Olympic quốc tế, quốc gia; giáo viên hướng dẫn học sinh thi đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2013-2014; giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải cao tham dự liên hoan.

- Đại biểu được bình chọn từ cơ sở: 140 đại biểu (bảng phân bổ đại biểu đính kèm). Trên cơ sở giới thiệu của các đơn vị, Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ xem xét, chọn những điển hình tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn tham dự Liên hoan. 
3. Tiêu chuẩn đối với các đại biểu bình chọn từ cơ sở: 
3.1. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Đang giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố có tuổi đời không quá 35 tuổi.
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên.
- Là điển hình tiêu biểu, đã được bình chọn, tuyên dương về thành tích giảng dạy.
- Có mô hình, sáng kiến được công nhận trong quá trình giảng dạy. Kết quả phụ trách chuyên môn tốt.
- Nếu là đoàn viên phải đạt kết quả xếp loại đoàn viên xuất sắc, nếu là Đảng viên phải đạt Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ xét thành tích năm học 2013-2014.
3.2. Đối với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng:

- Là điển hình tiêu biểu, đã được bình chọn, tuyên dương về thành tích học tập hoặc nghiên cứu khoa học. Khuyến khích giới thiệu các gương tiêu biểu, đạt các giải thưởng về học thuật, nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên.

- Điểm trung bình học tập năm học 2013-2014 đạt 8.0 trở lên (hoặc 2.8/4 đối với các đơn vị đào tạo theo tín chỉ), điểm rèn luyện đạt 80 trở lên (trừ các đơn vị có tính chất đặc thù), không nợ học phần, khuyến khích giới thiệu gương sinh viên có điểm số cao nhất trường.

- Tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, các câu lạc bộ đội nhóm học tập, hoạt động học thuật tại đơn vị.

- Nếu là đoàn viên phải đạt kết quả xếp loại đoàn viên xuất sắc, nếu là Đảng viên phải đạt Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ xét thành tích năm học 2013-2014. 

3.3. Đối với học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề:

- Là điển hình tiêu biểu, đã được bình chọn, tuyên dương về thành tích học tập hoặc rèn luyện tay nghề. Khuyến khích giới thiệu các gương tiêu biểu, đạt các giải thưởng về học thuật, hội thi tay nghề từ cấp khoa, cấp trường trở lên.

- Điểm trung bình học tập năm học 2013-2014 đạt 7.5 trở lên (trường hợp đặc biệt điểm trung bình không thấp hơn 7.0), điểm rèn luyện đạt 80 trở lên, không nợ môn, khuyến khích giới thiệu gương học sinh có điểm số cao nhất trường.

- Tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, cuộc thi tay nghề, các câu lạc bộ đội nhóm học tập, hoạt động học thuật tại đơn vị.

- Nếu là đoàn viên phải đạt kết quả xếp loại đoàn viên xuất sắc, nếu là Đảng viên phải đạt Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ xét thành tích năm học 2013-2014. 

3.4. Đối với học sinh các trường THPT, Trung tâm GDTX:
- Là điển hình tiêu biểu, đã được bình chọn, tuyên dương về thành tích học tập, sáng tạo. Khuyến khích giới thiệu các gương tiêu biểu, đạt các giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp trường trở lên.

- Học sinh phải đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt (trừ các đơn vị có tính chất đặc thù) không nợ môn, khuyến khích giới thiệu gương học sinh có điểm số cao nhất trường.
- Tích cực tham gia các cuộc học sinh giỏi, các câu lạc bộ đội nhóm học tập, hoạt động học thuật tại đơn vị (nếu có).
- Nếu là đoàn viên phải đạt kết quả xếp loại đoàn viên xuất sắc, nếu là Đảng viên phải đạt Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ xét thành tích năm học 2013-2014. 
4. Quy trình bình chọn đại biểu:
- Tùy điều kiện từng đơn vị, Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn tổ chức Liên hoan “Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt” cấp đơn vị, trên cơ sở đó, bình chọn cá nhân tiêu biểu nhất đảm bảo tiêu chuẩn tham gia Liên hoan “Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt” cấp thành lần II – năm 2014.
- Đối với đơn vị không tổ chức Liên hoan cấp cơ sở, Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn thông tin rộng rãi tiêu chuẩn đại biểu, triển khai cho các cơ sở Đoàn bình chọn từ cơ sở, rà soát các cá nhân tiêu biểu của đơn vị để bình chọn, giới thiệu về cấp thành.
- Ban Tổ chức Liên hoan thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ Thành Đoàn xem xét công nhận tư cách đại biểu tham dự Liên hoan “Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt” lần II – năm 2014.
5. Hồ sơ đại biểu:
- Công văn giới thiệu đại biểu dự Liên hoan (có ý kiến xác nhận của cấp ủy đơn vị);
- Phiếu khai đại biểu dự Liên hoan (khai đầy đủ, chi tiết theo mẫu, có xác nhận của Ban Thường vụ Đoàn);
- Bài cảm nhận, báo cáo kết quả quá trình phấn đấu, rèn luyện trong học tập hoặc giảng dạy và giới thiệu phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập hiệu quả (làm chất liệu triển lãm);
- Biên bản họp Hội đồng bình chọn của cơ sở;
- Danh sách trích ngang Đoàn đại biểu của đơn vị (theo mẫu).
* Lưu ý: Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn căn cứ số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu phân bổ, tiến hành bình chọn đại biểu và gửi hồ sơ Đại biểu về Ban Tổ chức Liên hoan, trực tiếp tại Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn trước ngày 04/11/2014 (Thứ ba), đồng thời gửi phiếu khai đại biểu, bài viết cảm nhận và danh sách trích ngang đoàn đại biểu của đơn vị về địa chỉ: bantruonghocthanhdoan@gmail.com. 
- Các trường hợp gửi giới thiệu không đúng tiến độ, không đầy đủ hồ sơ sẽ không được xem xét.
IV. NỘI DUNG – CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN:
1. Nội dung:
- Tuyên dương các điển hình “Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt”.

- Tổ chức tọa đàm, giới thiệu giải pháp, phương pháp nâng cao chất lượng “Dạy và học”, các hoạt động trong hành trình “Thanh niên Dạy tốt - Học tốt”;

- Tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” tại cơ sở;

- Triển lãm hình ảnh, giới thiệu các gương thanh niên tiêu biểu có thành tích tốt; giới thiệu các dụng cụ dạy học cải tiến, các mô hình sáng kiến trong quá trình dạy và học;
2. Chương trình Liên hoan:
2.1. Lễ dâng hương, dâng hoa, báo công:

- Thời gian:
Từ 06g00 đến 07g00 ngày 16/11/2014 (chủ nhật)
- Địa điểm:
Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

2.2. Triển lãm, thực hiện không gian “Thanh niên thành phố thi đua Dạy tốt - Học tốt” theo từng khu vực:
- Thời gian:
Từ 07g30 - 09g00 ngày 16/11/2014 (chủ nhật).
- Địa điểm:
Sảnh triển lãm và khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên
- Nội dung:
Triển lãm hình ảnh các gương thanh niên điển hình trong công tác giảng dạy, học tập; giới thiệu hoạt động giảng dạy tiêu biểu, hoạt động học tập của cơ sở Đoàn; hình ảnh phong trào “Dạy tốt - Học tốt”, dụng cụ học tập, mô hình sáng kiến trong quá trình dạy và học …, chia sẻ phương pháp học tập, giảng dạy hiệu quả theo từng khu vực. 
2.3. Hành trình “Thanh niên dạy tốt - học tốt”: 

- Thời gian:
Từ ngày 10/11/2014 đến ngày 20/11/2014.
- Địa điểm:
Nhà Văn hóa Sinh viên và các cơ sở Đoàn
- Nội dung:
250 đại biểu thanh niên thi đua dạy tốt - học tốt sẽ chia thành các nhóm tham gia các nội dung hoạt động sau:

+ Tọa đàm: Vai trò của đổi mới phương pháp dạy và học trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

+ Tọa đàm: Vai trò của giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong xây dựng xã hội học tập, học suốt đời.
+ Tọa đàm: giải pháp nâng cao chất lượng “Dạy và học” của giảng viên và sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, TCCN.

+ Chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” khu vực các trường ĐH-CĐ-TCCN.
+ Chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” khu vực trường học trực thuộc Quận - Huyện Đoàn;
2.4. Chương trình tuyên dương “Thanh niên thi đua Dạy tốt - học tốt” lần II – năm 2014: 
- Thời gian: Từ 09g30 đến 11g00 ngày 16/11/2014 (chủ nhật)

- Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa thanh niên (Số 04  Phạm Ngọc Thạch, Quận 1).
- Nội dung: 

+ Giới thiệu phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt của thanh niên thành phố.
+ Tham luận về đổi mới phương pháp học tập và phương pháp giảng dạy.

+ Giao lưu các gương tiêu biểu trong giảng dạy và học tập.
+ Tuyên dương các điển hình “Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt”.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp thành:
1.1. Thành lập Ban tổ chức:
*Trưởng ban:
- Đ/c Lâm Đình Thắng – Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn.
* Phó ban:
- Đ/c Nguyễn Thanh Đoàn – UVBTV, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn.
* Các thành viên:
- Đ/c Hồ Thị Đan Thanh – UVBTV, Chánh văn phòng Thành Đoàn 

- Đ/c  Phan Thị Thanh Phương – UVBTV, Phó ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn

- Đ/c Trương Minh Tước Nguyên – UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn
- Đ/c Phạm Kiều Hưng – UVBCH, Phó Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn
- Đ/c Phạm Văn Linh – Phó Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn

- Đ/c Phạm Phúc Sơn – Phó Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn

- Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên – Cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn

- Đ/c Lê Phú Lâm – Cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn
- Đ/c Lê Nguyễn Nam – Cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn
- Đ/c Nguyễn Đức Nguyên – Cán bộ Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn
1.2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn toàn bộ công tác chuẩn bị, dự trù kinh phí, vận động nguồn lực tổ chức các chương trình của Liên hoan. 
- Thực hiện phim phóng sự về Liên hoan Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt lần II – năm 2014.
- Chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị làm điểm, khuyến khích các cơ sở Đoàn tổ chức Liên hoan cấp cơ sở và bầu chọn đại biểu tham gia Liên hoan.
- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Liên hoan, điển hình đại biểu dự Liên hoan trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tổ chức các nội dung Liên hoan và định hướng hỗ trợ cơ sở tổ chức các chương trình theo phân công.

2. Quận - Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn:
- Tổ chức Liên hoan hoặc tuyên dương gương tiêu biểu Dạy tốt – Học tốt và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động Liên hoan, giới thiệu, tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu của đơn vị. 
- Bình chọn và giới thiệu đại biểu tham gia Liên hoan theo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu phân bổ và đảm bảo hồ sơ giới thiệu.
- Tham mưu cấp ủy, chính quyền hỗ trợ và tạo điều kiện cho các đại biểu tham gia Liên hoan.
- Tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa và thông điệp của Liên hoan đến đoàn viên, thanh thiếu nhi đơn vị. 
- Giới thiệu, nhân rộng các điển hình “Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt” của đơn vị được tuyên dương cấp thành. 
- Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công các đơn vị sau thực hiện làm điểm Liên hoan “Thanh niên thi đua Dạy tốt – Học tốt” tại đơn vị: Quận Đoàn 5, Quận Đoàn 6, Quận Đoàn 9, Quận Đoàn 10, Huyện Đoàn Hóc Môn, Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh, Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh.
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- Đầu tháng 9/2014: Xây dựng kế hoạch
- Giữa tháng 9/2014: Xin ý kiến Thường trực Thành Đoàn, hoàn thiện kế hoạch 
- Đầu tháng 10/2014 – 04/11/2014: Cơ sở Đoàn tiến hành bình chọn
- Từ 04/11 – 15/11/2014: Công tác chuẩn bị Liên hoan
- Ngày 16/11/2014: Tổ chức Liên hoan Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt.
- Ngày 21/11/2014: Họp rút kinh nghiệm

	Nơi nhận:

- TƯĐ: BBT, VP, Ban TNCNĐT, Ban TNTH, BTG, Phòng công tác Đoàn phía Nam;

- Thành ủy: Ban DV, Ban TG, VP;

- UBND TP: Thường trực, VP;

- Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đảng Ủy ĐHQG-HCM, Đảng Ủy khối ĐH-CĐ-TCCN;
- Thành Đoàn: BTV, BTC cấp Thành; 

- Quận - Huyện Ủy, Cấp ủy các trường ĐH-CĐ-TCCN, cấp Ủy các đơn vị CNLĐ có trường ĐH-CĐ-TCCN;

- Cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Lưu: VT-LT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Mạnh Cường



DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

TRONG LIÊN HOAN “THANH NIÊN THI ĐUA DẠY TỐT – HỌC TỐT”

---------

1. Danh hiệu “Họcsinh 3 tíchcực” cấp Thành 2014:
	TT
	HỌ TÊN
	TRƯỜNG
	QUẬN - HUYỆN

	1. 
	VŨ HOÀNG ĐIỀN
	THPT Lương Thế Vinh
	Quận 1

	2. 
	TRẦN HỮU PHÁT
	THPT Lương Thế Vinh
	

	3. 
	HUỲNH LAN CHI
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	Quận 3

	4. 
	PHAN NGUYỄN MINH TÂM
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	

	5. 
	NGUYỄN HỒNG PHỤNG
	Trung tâm GDTX Quận 4
	Quận 4

	6. 
	LÊ NGỌC PHƯƠNG TUYỀN
	THPT Nguyễn Tất Thành
	Quận 6

	7. 
	NGUYỄN THỊ THƯƠNG HẬU
	THPT Nguyễn Huệ
	Quận 9

	8. 
	LÊ THANH THU VY
	THPT Long Trường
	

	9. 
	NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
	THPT Bắc Sơn
	Quận 12

	10. 
	LÊ NGUYỄN MINH HẰNG
	THPT Thạnh Lộc
	

	11. 
	VÕ HOÀNG CHÂU UYÊN
	THPT Ngôi Sao
	Quận Bình Tân

	12. 
	TRƯƠNG NHỰT PHƯƠNG QUỲNH 
	THPT Trẩn Văn Giàu
	Quận Bình Thạnh

	13. 
	MAI VÂN 
	Trung tâm GDTX Quận Tân Phú
	Quận Tân Phú

	14. 
	NGUYỄN CHÍNH THỤY
	Trường THPT Quốc Văn Sài Gòn
	

	15. 
	PHÙNG THỊ TRÚC NGÂN
	THPT Đa Phước
	Huyện Bình Chánh

	16. 
	PHẠM THÁI TIỂU MI
	THPT Bình Khánh
	Huyện Cần Giờ

	17. 
	PHAN TIỂU PHƯƠNG
	THPT Cần Thạnh
	

	18. 
	BÙI THÀNH NHÂN
	THPT Cần Thạnh
	

	19. 
	LÊ ĐOÀN MINH NGUYỆT
	THPT Cần Thạnh
	

	20. 
	NGUYỄN THỊ MAI ANH
	THPT Trung Phú
	Huyện Củ Chi

	21. 
	PHẠM HỒNG THIÊN TRANG
	THPT Quang Trung
	

	22. 
	PHẠM HOÀN MỸ
	Trường Phổ thông năng khiếu
	Đại học Khoa học Tự nhiên

	23. 
	NGUYỄN PHƯỢNG ANH
	Trường Phổ thông năng khiếu
	

	24. 
	DƯƠNG MINH THẢO NHƯ
	Trường Phổ thông năng khiếu
	

	25. 
	PHẠM THỦY TIÊN
	Trường Phổ thông năng khiếu
	

	26. 
	TRẦN QUỲNH NHƯ
	TH Thực hành Sài Gòn
	Đại học Sài Gòn

	27. 
	PHẠM QUỐC ĐỊNH
	TH Thực hành ĐHSP TP.HCM
	Đại học Sư phạm


2. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành năm 2014:
	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ

	28. 
	Phạm Lê Bích Ngọc
	Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí  Minh

	29. 
	Võ Trần Vy Khanh
	Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

	30. 
	Hứa Phước Trường
	Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

	31. 
	Hà Nữ Diễm Sương
	Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

	32. 
	Trần Xuân Ba
	Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2

	33. 
	Phạm Thượng Hải
	Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

	34. 
	Phan Tường Yên
	Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

	35. 
	Trần Thị Tường Vân
	Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

	36. 
	Hồ Trần Hiếu Trung
	Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

	37. 
	Nguyễn Thế Đức Tâm
	Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

	38. 
	Nguyễn Nữ Huyền Trang
	Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

	39. 
	Nguyễn Thị Vân Nhung
	Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

	40. 
	Phạm Hiển Dân
	Đại học Ngoại thương Cơ sở 2

	41. 
	Trương Thị Trang Như
	Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh

	42. 
	Trần Thị Mỹ Khánh
	Đại học Quốc tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

	43. 
	Đặng Thị Thùy Dung
	Đại học Quốc tế Hồng Bàng

	44. 
	Dư Trần Khanh
	Đại học Sài Gòn

	45. 
	Nguyễn Đức Hợp
	Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

	46. 
	Nguyễn Thị Ái Kỳ
	Đại học Tài chính – Marketing

	47. 
	Dương Văn An
	Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh


3. Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Thành năm 2014:

	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	ĐIỆN THOẠI

	48. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	TRUNG CẤP  KT-KT NGUYỄN HỮU CẢNH
	01236702828

	49. 
	Phạm Thị Lan
	
	01686451551

	50. 
	Đỗ  Ngọc Quỳnh
	
	0933934866

	51. 
	Đỗ Thị Phu
	
	0988821041

	52. 
	Hà Thị Ngọc
	
	0933931822

	53. 
	Đinh Thị Kim Phụng
	
	0988565306

	54. 
	Trần Hữu Toàn
	
	01226156043

	55. 
	Huỳnh Thị Trang
	
	01626100134

	56. 
	Hồ Quang Chiến
	
	01645259464

	57. 
	Trương Lập Tuấn
	
	0902322431

	58. 
	Trương Thị Thanh Thảo
	
	01673883739

	59. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hiền
	TRUNG CẤP  KT-KT TÂY NAM Á
	0906263279

	60. 
	Trần Linh Tuyền
	TRUNG CẤP NGHỀ TƯ THỤC QLKS VIỆT ÚC
	01687576396

	61. 
	ISMAÊL
	TRUNG CẤP NGHỀ KT-CN HÙNG VƯƠNG
	01675640590

	62. 
	Nguyễn Đình Sơn
	CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
	097 645 0208

	63. 
	Dương Thị Ngọc Tú
	
	0168 964 8562

	64. 
	Trần Thị Ngọc Hoa
	
	0165 684 0354

	65. 
	Trần Trung Hiếu
	
	0905745390

	66. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	CAO ĐẲNG NGHỀ TP. HỒ CHÍ MINH
	0963065759

	67. 
	Tăng Quốc Dũng
	TRUNG CẤP NGHỀ KT-CN HÙNG VƯƠNG
	01265747036

	68. 
	Phạm Minh Châu
	TRUNG CẤP ÂU VIỆT - QUẬN GÒ VẤP
	0163.6827.402


4. Giải thưởng “Trần Văn Ơn” năm học 2013 - 2014:

	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	ĐIỆN THOẠI

	69. 
	Phan Thị Lâm
	Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh
	01292081942

	70. 
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh
	01654228437

	71. 
	Nguyễn Đức Việt
	Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh
	0922121291

	72. 
	Nguyễn Hoàng Anh
	Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm
	0909620393

	73. 
	Dương Thị Kim Thoại
	Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn
	01662756830

	74. 
	Sơn Nữ Trà Mi
	Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức
	01698301321

	75. 
	Đặng Minh Trí
	Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức
	0909916043

	76. 
	Đặng Thị Thu Hà
	Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức
	01648109226

	77. 
	Trần Thị Mỹ Duyên
	Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức
	01208476953

	78. 
	Trần Ngọc Chiến
	Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức
	0975468217

	79. 
	Võ Văn Phụng
	Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức
	0909916043

	80. 
	Phạm Minh Châu
	Trung Cấp Âu Việt
	01636827402

	81. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Cao Đẳng Nghề TP. Hồ Chí Minh
	01699980058

	82. 
	Giang Kim Tuyết
	Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Phú Lâm
	0973654195


5. Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2013:
	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	QUẬN/HUYỆN

	83. 
	Nguyễn Thị Phương Nam
	Mầm non Họa Mi 2
	Quận 5

	84. 
	Bùi Thị Thùy
	THPT Lê Thánh Tôn
	Quận 7

	85. 
	Trương Thị Thanh Lan
	Tiểu học Nguyễn Văn Triết
	Quận Thủ Đức

	86. 
	Giang Ánh Loan
	THCS Điện Biên
	Quận Bình Thạnh

	87. 
	Phạm Thị Thu Thanh
	PTĐB Nguyễn Đình Chiểu
	Quận 10

	88. 
	Dương Thị Bích Huệ
	ĐH Khoa học Tự nhiên
	ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

	89. 
	Trần Nguyên Đại Hãn
	ĐH Khoa học Tự nhiên
	ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

	90. 
	Trương Lâm Sơn Hải
	ĐH Khoa học Tự nhiên
	ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

	91. 
	Nguyễn Đức Trung
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
	

	92. 
	Quách Văn Toàn Em
	ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	

	93. 
	Lê Việt Tiến
	Tiểu Học Hồng Hà
	Quận Bình Thạnh

	94. 
	Vương Sĩ Đức
	Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
	Quận Gò Vấp

	95. 
	Lê Minh Kim Long
	THCS Trường Sơn
	Quận Gò Vấp

	96. 
	Bùi Thế Vinh
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Quận Gò Vấp

	97. 
	Hồ Tấn Minh
	THPT Marie Curie
	Quận 3

	98. 
	Trần Ngọc Thanh
	Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
	

	99. 
	Hồ Nguyễn Anh Tuấn
	ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
	

	100. 
	Huỳnh Phẩm Dũng Phát
	ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
	

	101. 
	Trần Quốc Trung
	Đại học Ngoại thương cơ sở 2 
	

	102. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM
	

	103. 
	Tống Xuân Tám
	ĐH Sư phạm TP.HCM
	

	104. 
	Võ Trung Tín
	ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh
	























